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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 6 KỲ II

I/ Kiến thức cần nhớ:

- Các khái niệm Địa lý cơ bản: Các dạng địa hình, lớp vỏ khí, khí áp ,các đới khí hậu, sông, hồ, biển, đại dương ,đất các nhân tố hình thành đất, lớp vỏ sinh vật các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật trên trái đất

- Lưu ý các nét nổi bật về tự nhiên và vai trò quan trọng của các điều kiện tự  nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội

II/Kỹ năng: Vẽ, điền các đai khí áp, khí hậu, gió trên lược đồ hình Trái đất.

* Các hệ thống câu hỏi cụ thể qua các phần đã học.

Câu1: Bình nguyên là gì ?

Câu 2:Thế nào là mỏ khoáng sản ?

Câu 3: Sự khác nhau mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh ?

Câu 4: Khái niệm Đường đồng mức ?

Câu 5: thành phần của không khí bao gồm ?

Câu 6: Có mấy khối khí trên trái đất?Nơi hình thành 

Câu 7: Thời tiết và khí hậu có gì khác nhau?

Câu 8: Các đai áp trên trái đất

Câu 9: Có mấy loại gió chính trên trái đất 

Câu 10: Có mấy đới khí hậu chính trên trái đất ? 

Câu11: Sông? Hồ là gì? Có gì khác nhau  

?  Lưu vực?Hệ thống sông.

b) Lượng nước sông:

? Thủy chế sông? Đặc điểm của 1con sông thể hiện 

? Khái niệm Hồ

? Có mấy loại hồ-tên

? Tác dụng của hồ

Câu 12: Biển và các dòng biển trong đại dương ?
*  Sơ lược đáp án

Câu 1: Bình nguyên : Dạng địa hình tương đối bằng phẳng
Câu 2: Thế nào là mỏ khoáng sản : Nơi tập trung nhiều KS
Câu 3: Sự khác nhau của mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh : Nguồn gốc hình thành :

- Nội sinh : do mắc ma.

- Ngoại sinh : Do quá trình tích tụ vật chất

Câu 4:Đường đồng mức là những đường nối liền các điểm có cùng độ cao so với mực nước biển
Câu 5:Thành phần  không khí : Ni tơ 78%, Oxi 21%, 1% hơi nước và các khí khác

 Câu 6: Có mấy khối khí trên trái đất ? Nơi hình thành ?

Câu 7: Thời tiết và khí hậu có gì khác nhau? Thời gian, quy luật lặp lại
Câu 8: Các đai áp trên trái đất ? hình vẽ

Câu 9: Có mấy loại gió chính trên trái đất :- 3 , Tín phong , Tây ôn đới, Đông cực
Câu 10: Có mấy đới khí hậu chính trên trái đất ?Là những đới nào ?
- Hàn đới ;- Nhiệt đới  ;     ; - Ôn đới

Câu 11: Sông là gì ? Hồ là gì ? Chúng có gì khác nhau ? 

1/ Sông- Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông:Lưu vực 

- Sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành hệ thống sông.

b) Lượng nước của sông:- Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở 1 địa điểm trong 1 giây (m3/S)

- Lượng nước một con sông phụ thuộc vào diện tích  lưu vực và nguồn cung cấp nước.

- Thủy chế: Là nhịp điệu thay đổi lưu lượng 1 con sông trong 1 năm.

-  Đặc điểm 1con sông thể hiện qua lưu lượng và chế độ chảy của nó 

2/Hồ:- Là khoảng nước đọng tương đối sâu và rộng trong đất liền.

-  Có 2 loại hồ: + Hồ nước mặn

                        + Hồ nước ngọt.

- Nguồn gốc hình thành khác nhau.

 
+ Hồ vết tích của các khúc sông (Hồ Tây)

+ Hồ miệng núi lửa (Playcu)

-  Hồ nhân tạo (Phục vụ thủy điện, Thủy lợi)

- Tác dụng của hồ:Điều hòa dòng chảy,tưới tiêu, giao thông, điện...

- Tạo các phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành, phục vụ nhu cầu an dưỡng, nghỉ ngơi, du lịch.

VD: Than Thở (Đà Lạt) ,Tây, Gươm (Hà Nội)

Câu 12: Biển, dòng biển trong đại dương ?
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